	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ
Năm học: 2021 – 2022
I.Cấu trúc: 100% trắc nghiệm
II.Ôn tập các bài sau (Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện,)
1. Chí công vô tư
2. Tự chủ
3. Dân chủ và kỉ luật
4. Bảo vệ hòa bình
5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
6. [bookmark: _GoBack]Hợp tác cùng phát triển
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HKI
Môn: GDCD 9



Chọn và ghi lại chữ cái đầu của đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Đâu là hành vi thể hiện tính tự chủ ?
A. An luôn giữ bình tĩnh trong mọi việc.
B. Khi gặp bài toán khó, tuấn cuống lên và mất tập trung.
C. Khi bị trêu chọc an đã mất kiểm soát và đã đánh bạn. 
D. Trong lúc chán nản, tuyệt vọng, n đã hút thử heroin.
Câu 2: Thanh là học sinh lớp 9. Thanh đang học bài ở nhà thì tuấn đến rủ thanh đi chơi điện tử ăn tiền. Nếu là thanh trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
A. Đồng ý chơi ngay còn bài tập cứ từ từ làm cũng được.
B. Kiên quyết và khéo léo từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền.
C. Từ chối và mặc kệ tuấn thích làm gì thì làm.
D. Đập lợn đất để lấy tiền đi chơi điện tử.
Câu 3: Biểu hiện của người không có tính tự chủ là?
A. Biết kiềm chế cảm xúc.                                   C. Bình tĩnh, mất tự tin.
B. Mất kiểm soát khi gặp chuyện.                       D. Không nao núng, hoang mang.
Câu 4: Câu tục ngữ nào sau đây nói về chí công vô tư?
A. Uống nước nhớ nguồn.                  C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
B. Ăn có nhai, nói có nghĩ.                 D. Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu. 
Câu 5: Câu nói: “phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”, là của ai?
	A. Hồ chí minh.
	B. Trần trung tá.

	C. Tô hiến thành.
	D. Vũ tán đường.


Câu 6: Câu ca dao sau thể hiện phẩm chất đạo đức nào đã học?
“ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”
	A. Chí công vô tư.    B. Dân chủ.
	C.tự chủ.            D.kỉ luật.


Câu 7: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm về tự chủ: “tự chủ là……bản thân, tức là……được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của bản thân trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của bản thân.”
	A. Làm chủ.         B.kiềm chế.
	C.kiểm soát.    D.mất kiểm soát.


Câu 8: Phẩm chất nào dưới đây là điều kiện để dân chủ được đảm bảo thực hiện có hiệu quả?
A. Tự chủ.                   B. Năng động.            C. Liêm khiết.               D. Kỉ luật.
Câu 9: Phẩm chất nào dưới đây là cơ hội để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào những công việc chung?
A. Dân chủ.        B. Kỉ luật.	             C. Hợp tác.	                 D. Sáng tạo.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật?
A. Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức.
B. Gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ.
C. Là điều kiện để xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, học tập.
Câu 11: Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự:
A. Mâu thuẫn trong nội bộ.		B. Mâu thuẫn, ghen ghét nhau.
C. Thống nhất cao về nhận thức. 	D. Tranh chấp, đố kị nhau.
Câu 12: Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ xoá bỏ được:
A. Sự thống nhất cao về hành động.	B. Các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
C. Cơ hội để mọi người phát triển toàn diện.	D. Những xung đột gây mất đoàn kết nội bộ.
Câu 13: Trong giờ học, lớp trưởng lớp 9a nhắc nhở các bạn giữ trật tự, không nói chuyện riêng nhưng bạn b cho rằng đó là tự do ngôn luận, là quyền riêng của mỗi người. Bạn b hiểu chưa đúng nội dung nào dưới đây?
A. Dân chủ. B. Năng động.             C. Tự chủ.	D. Hợp tác.
Câu 14: Đoàn viên chi đoàn 9b được nghiêm túc tìm hiểu, lựa chọn và bỏ phiếu bầu bí thư chi đoàn trong kì đại hội. Việc làm đó thể hiện mối quan hệ nào dưới đây?
A. Năng động và sáng tạo.				B. Tự lập và sáng tạo.
C. Dân chủ và kỉ luật.				D. Biết ơn và tự chủ.
Câu 15: “WHO” là tên gọi của tổ chức quốc tế nào?
	A. Hiệp hội các nước đông nam á.
	B. Tổ chức y tế thế giới.

	C. Chương trình phát triển liên hợp quốc.
	D. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc.


Câu 16: Các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh là thể hiện quan hệ
       A. Hữu nghị.   	B. Xung đột. 		C. Thúc đẩy.		D. Hoà hoãn.
Câu 17: Thực hiện chính sách đối ngoại, hoà bình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới giúp nước ta
A. Vươn lên vị trí bá chủ toàn cầu.
B. Chiếm lĩnh được vị thế độc tôn.
C. Can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
D. Tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các nước.
Câu 18: Vào ngày nghỉ, a cùng các bạn trong lớp kết hợp với các bạn trường quốc tế đi tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia dọn vệ sinh môi trường. Việc làm của a và nhóm bạn đã thể hiện nội đung nào dưới đây?
A. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
B. Đấu tranh đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.
C.  Can thiệp vào công việc nội bộ của dân tộc khác.
           D. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Câu 19: Hợp tác cùng phát triển là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vì sự phát triển chung của
A. Bản thân đối tác .    B. Các bên tham gia.    C. Thế lực có quyền.   D. Người đứng đầu.
Câu 20: Để giải quyết các vấn đề cấp thiết, đe doạ sự sống còn của toàn nhân loại cần phải có sự
[bookmark: bookmark34]A. Đấu tranh lẫn nhau.     B. Hợp tác quốc tế.c. Can thiệp vũ trang.	D. Độc quyền kinh tế.
Câu 21: Hợp tác giữa các nước trên thế giới không nhằm giải quyết vấn đề nào dưới đây?
A. Thu hẹp chủ quyền lãnh thổ. 		B. Đẩy lùi bệnh hiểm nghèo.
C. Hạn chế sự bùng nổ dân số.		D. Khắc phục đói nghèo.
Câu 22: Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề có tính toàn cầu mà không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, thì hợp tác quốc tế là một vấn đề
A. Hợp lí và quan trọng.     				B. Quan trọng và tất yếu.
C. Cần thiết và hợp lí.				D. Tất yếu và hợp lí.
Câu 23: Cầu mĩ thuận là sự hợp tác của hai quốc gia nào?
A.việt nam- hoa kì.   				B. Việt nam- liên xô.  
C. Việt nam- ô-xtrây-li-a. 				D. Việt nam- nhật bản.
Câu 24: Những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội ( nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc là nội dung của khái niệm 
A. Kỉ luật.    B. Dân chủ.    C. Giữ chữ tín.    D.  Pháp luật.    
Câu 25: Người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong  mọi tình huống là thể hiện phẩm chất nào dưới đây? Quan điểm “ phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà  là thể hiện phẩm chất nào dưới đây?
A.tự chủ.    B.nhân nghĩa.   C. Tôn trọng lẽ phải.   D.  Chí công vô tư.
Câu 26: Người giải quyết công việc theo lẽ phải, công bằng, không thiên vị, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là việc làm thể hiện phẩm chất
A.chí công vô tư.     B. Dân chủ kỉ luật.    C. Lịch sự, tế nhị.     D. Năng động sáng tạo. 
Câu 27:  Người luôn thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Chí công vô tư.     B. Tự lập.  C. Trung thực.   D.   Cần kiệm liêm chính.
Câu 28:  Phẩm chất nào dưới đây là cơ hội để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào những công việc chung?
A. Dân chủ.        B. Kỉ luật.	             C. Hợp tác.	                 D. Sáng tạo.
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật?
A. Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức.
B. Gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ.
C. Là điều kiện để xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, học tập.
Câu 30: Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự:
A. mâu thuẫn trong nội bộ.		B. mâu thuẫn, ghen ghét nhau.
C. thống nhất cao về nhận thức. 	D. tranh chấp, đố kị nhau.















Đáp án đề cương ôn tập giữa kì môn GDCD 9

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	11
	C
	21
	A

	2
	B
	12
	D
	22
	B

	3
	B
	13
	A
	23
	C

	4
	D
	14
	C
	24
	A

	5
	A
	15
	B
	25
	D

	6
	C
	16
	A
	26
	A

	7
	A
	17
	D
	27
	A

	8
	D
	18
	A
	28
	C

	9
	A
	19
	B
	29
	B

	10
	B
	20
	B
	30
	C




























